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1  Trường THPT Tắc Vân 630 569 569 16 16 585

2  Trường THPT Nguyễn Việt Khái 693 98 98 177 177 275

3  Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm 450 407 407 25 25 432

4  Trường THPT Thới Bình 585 548 548 8 8 556

5  Trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn 495 414 414 36 36 450

6  Trường THCS và THPT Tân Bằng 315 287 287 14 14 301

7  Trường THCS và THPT Tân Lộc 405 403 403 6 2 405

8  Trường THPT U Minh 405 366 366 6 6 372

9  Trường THCS và THPT Khánh An 225 204 204 4 4 208

10  Trường THPT Huỳnh Phi Hùng 540 178 178 256 256 434

11  Trường THPT Sông Đốc 495 467 467 6 6 473

12  Trường THPT Võ Thị Hồng 540 499 499 13 13 512
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13  Trường THPT Khánh Hưng 225 194 194 19 19 213

14  Trường THPT Phú Hưng 675 617 617 14 14 631

15  Trường THPT Thái Thanh Hòa 665 369 369 169 169 538

16  Trường THPT Quách Văn Phẩm 315 295 295 11 11 306

17  Trường THCS và THPT Nguyễn Huân 180 159 159 4 4 163

18  Trường THPT Phan Ngọc Hiển 630 568 568 20 20 588

19  Trường THPT Ngọc Hiển 495 319 319 26 26 345

20  Trường THPT Viên An 315 166 166 13 13 179

21  Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai 405 380 380 6 6 386

22  Trường THPT Phú Tân 495 364 364 6 6 370

23  Trường THCS và THPT Vàm Đình 450 338 337 15 15 352

24  Trường THCS và THPT Trần Văn Lắm 450 217 217 91 91 308

25  Trường THPT Vĩnh Hưng 450 409 409 38 38 447

26  Trường THPT Tân Phong 450 350 350 21 21 371

27  Trường THPT Gành Hào 405 229 229 5 5 234
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28  Trường THPT Điền Hải 495 492 492 3 3 495

29  Trường THPT Võ Văn Kiệt 945 930 930 8 8 938

30  Trường THPT Ngan Dừa 720 687 687 21 21 708

31  Trường THPT Ninh Quới 360 308 308 11 11 319

32  Trường THPT Ninh Thạnh Lợi 225 194 194 9 9 203

Danh sách này gồm 32 đơn vị./.
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